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1 2 3 4=5+6+...25+2
6 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

A Tổng số thu, chi, nộp ngân 
sách phí, lệ phí

                   -   

B Dự toán chi ngân sách nhà 
nước

           720,497.47          720,497.47         113,052.00           18,392.00           7,700.00           72,947.00         16,928.00       145,814.47         4,881.00        15,361.00        12,431.00         6,217.00         6,666.00           13,111.00           29,556.00           25,346.00           26,492.00           28,266.00           25,918.00           28,070.00           46,703.00           46,893.00        21,647.00           8,106.00 

I Nguồn ngân sách trong nước                          -   

1 Chi quản lý hành chính            129,566.86          129,566.86             2,267.00           18,392.00           7,700.00           72,897.00           8,170.00         15,259.86         4,881.00                      -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                        -                        -   

1.1 Kinh phí giao thực hiện chế độ 
tự chủ

             31,711.00            31,711.00             7,693.00 
3,743.00         10,121.00         4,214.00         3,454.00          2,486.00        

1.2 Kinh phí không giao thực hiện 
chế độ tự chủ

             97,855.86            97,855.86             2,267.00           10,699.00 

3,957.00         62,776.00         3,956.00         11,805.86        2,395.00        

2
Chi sự nghiệp khoa học, công 
nghệ, đổi mới sáng tạo và 
chuyển đổi số

                   520.00                  520.00                         -                           -                        -                           -                        -                 520.00                     -                        -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                        -                        -   

2.1
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ 
khoa học, công nghệ, đổi mới 
sáng tạo và chuyển đổi số

                         -   

2.2 Kinh phí thường xuyên giao tự 
chủ

                         -   

2.3 Kinh phí thường xuyên không 
giao tự chủ 520.00                  

                 520.00 
-                     -                     -                  -                     -                  520.00             -                 -                  -                 -                 -                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                  -                  

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ, 
đổi mới sáng tạo

                   520.00                  520.00 
520.00             

- Nhiệm vụ chuyển đổi số                          -   

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào 
tạo 426,200.00          

         426,200.00 
110,540.00       -                     -                  -                     -                  4,630.00          -                 15,361.00      12,431.00      6,217.00       6,666.00        13,111.00         29,556.00         25,346.00         26,492.00         28,266.00         25,918.00         28,070.00         46,703.00         46,893.00         -                  -                  

3.1 Kinh phí thường xuyên giao tự 
chủ

           159,796.00          159,796.00 
7,976.00         6,588.00        3,348.00       3,499.00        6,587.00           15,575.00         13,279.00         13,509.00         14,705.00         13,346.00         14,600.00         22,819.00         23,965.00         

3.2 Kinh phí thường xuyên không 
giao tự chủ

           266,404.00          266,404.00         110,540.00 
4,630.00          7,385.00         5,843.00        2,869.00       3,167.00        6,524.00           13,981.00         12,067.00         12,983.00         13,561.00         12,572.00         13,470.00         23,884.00         22,928.00         

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và 
gia đình 68,450.00             

           68,450.00 
-                     -                     -                  -                     1,706.00         45,097.00        -                 -                  -                 -                 -                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    21,647.00      

4.1 Kinh phí thường xuyên giao tự 
chủ

             11,628.00            11,628.00 
11,628.00      

4.2 Kinh phí thường xuyên không 
giao tự chủ

             56,822.00            56,822.00 
1,706.00         45,097.00        10,019.00      

5 Chi bảo đảm xã hội 79,184.00                        79,184.00 245.00               -                     -                  50.00                 788.00            78,101.00        -                 -                  -                 -                 -                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                  -                  

5.1 Kinh phí thường xuyên giao tự 
chủ

                         -   

5.2 Kinh phí thường xuyên không 
giao tự chủ

             79,184.00            79,184.00                245.00 
50.00                 788.00            78,101.00        

6 Chi hoạt động kinh tế 5,306.00                            5,306.00 -                     -                     -                  -                     2,736.00         -                   -                 -                  -                 -                 -                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                  2,570.00         

6.1 Kinh phí thường xuyên giao tự 
chủ

                         -   

6.2 Kinh phí thường xuyên không 
giao tự chủ

               5,306.00              5,306.00 
2,736.00         2,570.00         

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi 
trường 6,857.00               

             6,857.00 
-                     -                     -                  -                     3,528.00         -                   -                 -                  -                 -                 -                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                  3,329.00         

7.1 Kinh phí thường xuyên giao tự 
chủ

                         -   

7.2 Kinh phí thường xuyên không 
giao tự chủ

               6,857.00              6,857.00 
3,528.00         3,329.00         

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông 
tin 3,913.61               

             3,913.61 
-                     -                     -                  -                     -                  1,706.61          -                 -                  -                 -                 -                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                  2,207.00         

8.1 Kinh phí thường xuyên giao tự 
chủ

               1,673.00              1,673.00 
1,673.00         

8.2 Kinh phí thường xuyên không 
giao tự chủ

               2,240.61              2,240.61 
1,706.61          534.00            

9 Chi sự nghiệp phát thanh, 
truyền hình, thông tấn

200.00                  

                 200.00 

-                     -                     -                  -                     -                  200.00             -                 -                  -                 -                 -                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                  -                  
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9.1 Kinh phí thường xuyên giao tự 
chủ

                         -   

9.2 Kinh phí thường xuyên không 
giao tự chủ

                   200.00                  200.00 
200.00             

10 Chi sự nghiệp thể dục thể 
thao 300.00                  

                 300.00 
-                     -                     -                  -                     -                  300.00             -                 -                  -                 -                 -                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                  -                  

10.1 Kinh phí thường xuyên giao tự 
chủ

                         -   

10.2 Kinh phí thường xuyên không 
giao tự chủ

                   300.00                  300.00 
300.00             
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